
[image: image1.wmf] Chuyên đề – phương trình bậc hai – dành cho học sinh khối lớp 9
Lời nói đầu : phương trình bậc hai là 1 trong những nền tảng quan trọng trong các kì thi tuyển sinh lên 10 – viết bài viết này nhằm cho mọi người tham khảo

A/Tóm tắt lý thuyết

Cho phương trình bậc hai ax2+bx+c=0
Ta lập ∆ = b2 – 4ac

Nếu ∆ <0 , phương trình đã cho vô nghiệm

  Nếu ∆ =0 , phương trình đã cho có nghiệm kép x1 = x2 = 
[image: image2.wmf]2

b

a

-

 
Nếu ∆ > 0 , phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt :

          X1 =
[image: image3.wmf]2

b

a

-+D

        X2 = 
[image: image4.wmf]2

b

a

--D

 

Các dang khuyết A : bx+c = 0  => x = 
[image: image5.wmf]c

b

-

 (b #0)

Dạng khuyết b : ax2 + c= 0 => x2 =
[image: image6.wmf]c

a

-

 (a#0)

Có các trường hợp :

nếu c = 0 , a#0 , phương trình có nghiệm x=0

nếu a và c trái dấu , phương trình có 2 nghiệm phân biệt

nếu a và c cùng dấu , phương trình vô nghiệm

Dạng khuyết c : ax2 +bx = 0


( x (ax+b) = 0 ( x= 0 hoặc ax+b =0       ( x=0 hoặc x=-b/a ( a#0)
   Dạng phương trình trùng phương :ax4 +  bx2+c=0
Đặt t =x2 ( t≥0) phương trình trở thành at2+bt+c=0

Giaỉ phương trình bậc 2 theo t ,ta tìm được t , nhở đối chiếu với ĐK : t≥0 ,có được t rồi giải ra tìm x

B/Các ví dụ
**Dạng phương trình có 2 nghiệm phân biệt (dạng đơn giản)

Bài 1 : Gỉai phương trình : x2-2x-3=0

                                                   Gỉai

Ta có :∆ = (-2)2 – 4.1. (-3) =  16>0 , 
[image: image7.wmf]D

 = 4

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt :

x1 = 
[image: image8.wmf]24

1.2

+

 =3            x2 =
[image: image9.wmf]24

1.2

-

  = -1

Bài 2 : Gỉai phương trình : x2 – 8x + 15 =0

                                              Gỉai

   ∆ = (-8)2 – 4.1.15 = 4 >0        
[image: image10.wmf]D

 = 2

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt :

x1 = 
[image: image11.wmf]82

1.2

+

 = 5                    x2 = 
[image: image12.wmf]82

1.2

-

 =3

Bài 3/ : Gỉai phương trình : 4x2 -16x+15-0

                                              Gỉai

Ta có : ∆ = (-16)2 -4.4.15 = 16>0      
[image: image13.wmf]D

 =4

· Phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

X1 = 
[image: image14.wmf]164

4.2

+

  = 
[image: image15.wmf]5

2

                X2 = 
[image: image16.wmf]164

4.2

-

 =
[image: image17.wmf]3

2

 

Bài 4 : Gỉai phương trình :x2 – 15x+50=0

                                                            Gĩai

 Ta có :∆ = (-15)2 -4.1.50 = 25>0     
[image: image18.wmf]D

 =5

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt :

x1 = 
[image: image19.wmf]155

1.2

+

  = 10                 x2 = 
[image: image20.wmf]155

1.2

-

 =5

Bài 5 : Gỉai phương trình : 8x2 – 10x+3 = 0

                                              Gỉai

∆ = (-10)2 -4.8.3=4> 0             
[image: image21.wmf]D

 =2

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt :

x2 = 
[image: image22.wmf]102

8.2

+

 = 
[image: image23.wmf]3

4

                      x2 = 
[image: image24.wmf]102

8.2

-

 = 
[image: image25.wmf]1

2

 

Bài 6 :Gỉai phương trình :x2 -4x-21=0
                                                   Gỉai

∆ = (-4)2 -4.1.(-21)= 100>0                     
[image: image26.wmf]D

 =10
· phương trình đả cho có 2 nghiệm phân biệt :

x1 =
[image: image27.wmf]410

1.2

+

 =7                  x2 = 
[image: image28.wmf]410

1.2

-

 =-3

Bài 7 : Gĩai phương trình :16x2 -40x+21=0

                                                Gỉai

∆ = (-40)2 -4.16.21=256>0                          
[image: image29.wmf]D

  = 16

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt 

x1 = 
[image: image30.wmf]4016

16.2

+

 =
[image: image31.wmf]7

4

                                x2 =
[image: image32.wmf]4016

16.2

-

 =
[image: image33.wmf]3

4

 

Bài 8 : Gỉai phương trình : 49x2 -49x+6=0

                                                 Gỉai

∆  = (-49)2 -4.49. 6=1125>0                
[image: image34.wmf]35

D=

 

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt 
x1 = 
[image: image35.wmf]49356

49.27

+

=

                       x2 = 
[image: image36.wmf]49351

49.27

-

=

 
 Dạng phương trình có chứa nghiệm kép

Bài 1 : Gỉai phương trình : x2 – 24x + 144=0

                                               Gỉai

Ta có : ∆ = (-24)2 -4.1.144=0

· phương trình đã cho có nghiệm kép

x​1 = x2 = 
[image: image37.wmf]24

1.2

  = 12

Bài 2 : Gỉai phương trình : 4x2 – 28x +49=0

                                                  Gỉai

Ta có :∆ = (-28)2 -4.4.49 = 0

· phương trình đã cho có nghiệm kép

· x​1 = x2 = 
[image: image38.wmf]28

4.2

 = 
[image: image39.wmf]7

2


Bài 3 : Gỉai phương trình : 4x2 -36x+81=0

                                                     Gỉai

∆ = (-36)2 -4.4.81 = 0

· phương trình đã cho có nghiệm kép

x1=x2 = 
[image: image40.wmf]369

4.22

=

 

Bài 4 : Gỉai phương trình : 9x2 -6x+1=0
                                                  Gỉai

∆ = (-6)2 -4.9.1 =0

· phương trình đã cho có nghiệm kép

x1=x2 =
[image: image41.wmf]61

9.23

=

 

Bài 5 : Gỉai phương trình :16x2 -8x+1 =0

                                            Gỉai

Ta có : ∆ = (-8)2 -4.16.1=0

· phương trình đã cho có nghiệm kép

x1 = x2 =
[image: image42.wmf]81

16.24

=

 

Bài 6 : Gỉai phương trình : 25x2 -20x+4=0

                                            Gỉai

∆ = (-20)2 -4.25.4 =0

· phương trình đã cho có nghiệm kép

x1=x2 = 
[image: image43.wmf]20

25.2

 =
[image: image44.wmf]2

5

 

Phương trình đã cho vô nghiệm
  Bài 1 : Gỉai phương trình : 5x2 –x +1 =0
                                               Gỉai

∆ = (-1)2 – 4.5.1 = -19 <0

· phương trình đã cho vô nghiệm

Bài 2 : Gỉai phương trình : 4x2 -3x+2=0

                                           Gỉai

Ta có :∆ = (-3)2-4.4.2= -23<0

· phương trình đã cho vô nghiệm

Bài 3 : Gỉai phương trình : 5x2 – 6x +2=0

                                           Gỉai

∆ = (-6)2 -4.5.2=-4<0

=> phương trình đã cho vô nghiệm

Bài 4 : Gỉai phương trình : 12x2 +11x +3 =0

                                           Gỉai

∆ = 112 -4.12.3 = -23<0
· phương trình đã cho vô nghiệm

Bài 5 : Gỉai phương trình :4x2 -4x+2=0

                                          Gỉai

∆ = (-4)2 -4.4.2= -16<0

· phương trình đã cho vô nghiệm

Dạng phương trình bậc hai khuyết c
Bài 1 : Gỉai phương trình : 3x2 – 6x = 0

                                               Gỉai

Nhận xét : Đây là 1 phương trình bậc 2 khuyết c

Ta có thể giải trực tiếp bằng cách :

 3x2 – 6x =0 ( 3x (x-2) = 0

( 3x=0 hoặc x-2=0

( x= 0 hoặc x=2

Vậy phương trình đã cho có 2 họ nghiệm S = {0;2}

Hoặc có thể dùng biệt thức ∆ như sau :

∆ = (-6)2 – 4.3.0 = 36 >0         
[image: image45.wmf]D

 =6

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt :

x1 = 
[image: image46.wmf]66

3.2

+

 = 2                  x2 = 
[image: image47.wmf]66

3.2

-

 =0

Bài 2 : Gỉai phương trình : 8x2 +7x=0

                                          Gỉai

8x2 +7x=0  (  x( 8x+7)=0

( x=0 hoặc 8x+7 =0

( x=0 hoặc x= -7/8
Bài 3/ Gỉai phương trình : 8x2 -32x=0

                                          Gỉai

8x2 -32x=0 ( 8x (x-4) =0

( 8x = 0 hoặc x-4 = 0

(x=0 hoặc x=4

Bài 4 : Gỉai phương trình : 13x2 -15x=0
                                          Gỉai

13x2 -15x=0  ( x (13x -15)=0

( x=0 hoặc 13x-15=0

( x=0 hoặc x = 15/13

Bài 5 : Gỉai phương trình : 3x2 – 321x=0
                                         Gỉai

3x2 – 321x=0 ( x (3x -321)=0

( x=0 hoặc 3x -321=0

(x=0 hoặc x = 107

Dạng phương trình khuyết A

Bài 1 : Gỉai phương trình : 5x -10=0

                                                  Gỉai

5x-10=0 ( 5x=10( x=2

 Bài 2 : Gỉai phương trình :3x -102=0

                                                   Gỉai

3x -102=0 ( 3x=102 ( x = 34

Bài 3 : Gỉai phương trình : 9x +24=0

                                                 Giaỉ

9x+24=0 ( 9x =-24 ( x = -8/3

Dạng phương trình bậc 2 khuyết B

Bài 1 : Gỉai phương trình : x2 = 9
                                              Gỉai

X2 = 9 ( x=
[image: image48.wmf]±

 3

Bài 2 : Gỉai phương trình : x2 -12=0

                                                Gỉai

X2 -12=0 ( x2 =12 ( x=
[image: image49.wmf]23

±

 

Bài 3 : Gĩai phương trình : 5x2 = 8

                                              Gỉai

5x2 = 8( x2 =8/5 ( x=
[image: image50.wmf]840

55

±=±

 

Dạng phương trình trùng phương

Bài 1/ Gỉai phương trỉnh : x4 – 10x2 + 9=0

                                              Gỉai

Nhận xét đây là 1 phương trình trùng phương

Ta đặt t =x2 ( t≥0) Phương trình trở thành t2 -10t+9=0

∆ = (-10)2 -4.1 . 9 =64 > 0      
[image: image51.wmf]D

 =8

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt :

t1 = 
[image: image52.wmf]108

1.2

+

 = 9 (nhận )                  t1 = 
[image: image53.wmf]108

1.2

-

 =1 ( nhận )

Với t = 9 ta có : x2 = 9 => x=
[image: image54.wmf]3

±

 

 Với t = 1 ,ta có : x2 =1 => x=
[image: image55.wmf]1

±

 

Bài 2: Gỉai phương trình : x4 -17x2+16=0

                                               Gỉai

Đặt t =x2 (t ≥0) phương trình trở thành : t2 -17t +16=0

∆ = (-17)2 -4.1.16=225>0            
[image: image56.wmf]D

 =15

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt :

t1 = 
[image: image57.wmf]1715

1.2

+

 = 16 ( nhận )                    t2 = 
[image: image58.wmf]1715

1.2

-

 =1 ( nhận )

Với t=16 => x2 = 16 => x=
[image: image59.wmf]4

±

 

 Với t =1 => x2 =1 => x=
[image: image60.wmf]1

±

 

Bài 3: Gỉai phương trình : x4 – 10x2+25=0

                                              Gỉai

Đặt t =x2 (t≥0) phương trình trở thành : t2 -10t+25=0

∆ = (-10)2 -4.1.25=0

· phương trình đã cho có nghiệm kép

t1 =t2 = 
[image: image61.wmf]10

1.2

  = 5 ( nhận )

với t = 5 => x2 = 5 => x = 
[image: image62.wmf]5

±

 

Bài 4: Gỉai phương trình : x4 -4x2 – 45 =0

                                                 Gỉai

Đặt t =x2 (t≥0) phương trình trở thành t2 -4t-15=0

∆ = (-4)2 -4.1. (-45) = 196>0            
[image: image63.wmf]D

 =14

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt :

t1 = 
[image: image64.wmf]414

1.2

+

 = 9 ( nhận )            t2 = 
[image: image65.wmf]414

1.2

-

  = -5 ( loại )

Với t = 9 =>x2 = 9 => x=
[image: image66.wmf]3

±

 

   Bài 5 : Gỉai phương trình :x4-34x2+289=0
                                                     Gỉai

Đặt t=x2 (t≥0) phương trình đã cho trở thành :

T2 -34t+289=0

∆ = (-34)2 -4.1.289=0

· phương trình đã cho có nghiệm kép

t1=t2 =
[image: image67.wmf]34

17

1.2

=

 ( nhận)

Với t=17 ta có :x2 = 17 => x=
[image: image68.wmf]17

±

 

Bài 6 : Gỉai phương trình :4x4 – 5x2 +1=0

                                                          Gỉai

Đặt t=x2 (t≥0) phương trình đã cho trở thành :

4t2 -5t+1=0

∆ = (-5)2 -4.4.1 = 9>0                 
[image: image69.wmf]D

 =3

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

t1=
[image: image70.wmf]53

1

4.2

+

=

 (nhận )              t2 =
[image: image71.wmf]531

4224

-

=

 (nhận)

Với t=1 =>x2 =1 =>x=
[image: image72.wmf]1

±

 

Với t=1/4 =>x2 =1/4 => x=
[image: image73.wmf]1

2

±

 

Bài 7 : Gỉai phương trình :x4 +13x+30 =0

                                                       Gỉai

Đặt t=x2 (t≥0) phương trình đã cho trở thành :

T2 +13t-30=0

∆ = (-13)2 -4.1.30 = 49>0                 
[image: image74.wmf]D

 =7
· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt :

t1 = 
[image: image75.wmf]137

3

1.2

-+

=-

 (loại )                     t2 = 
[image: image76.wmf]137

10

1.2

--

=-

 (loại)

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm

Bài 8 : Gỉai phương trình :x4 -7x2 -18=0

                                                      Gỉai

Đặt t =x2 (t≥0) phương trình đã cho trở thành :

T2 -7t – 18=0

∆ = (-7)2 -4.1.(-18) = 121>0                   
[image: image77.wmf]D

 =11

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

t1 = 
[image: image78.wmf]711

9

1.2

+

=

 (nhận )                  t2 =
[image: image79.wmf]711

2

1.2

-

=-

 (loại)

Với t= 9 => x2 = 9 => x=
[image: image80.wmf]3

±

 

B/Một số dạng phương trình đặc biệt
Chung quy cứ áp dụng công thức trên ta có thể bất kỳ phương trình bậc 2 nào ,các ví dụ trên chỉ là minh họa , tuy nhiên sẽ có một số phương trình rắc rối hơn dù chỉ là phương trình bậc hai ,xin được giới thiệu

Dang phương trình tích :
A.B.C=0  ( A=0 , B=0 , C=0

Dang phương trình chứa phân số ở mẫu :

Nhớ đặt điều kiện cho mẫu khác 0

Đôi lúc các bạn sẽ khó chịu vì một số bài toán khi giải ra nghiệm của phương trình chỉ toàn căn thức . Phải qua giải bài tập mới biết được các bạn ah
B/ CÁC VÍ DỤ

Dạng bài tập phương trình tích

Bài 1 : Gĩai phương trình : (x-1)(x-2)(x-4)=0

                                             Gỉai

(x-1)(x-2)(x-4)=0

( x-1 =0  , x-2 =0   , x-4=0

( x=1 , x=2 , x=4

Vậy phương trình đã cho có 3 nghiệm S={1;2;4}

Bài 2 : Gỉai phương trình : x3 -11x2 +28x =0

                                                      Gỉai

X3 -11x2 +28x =0 ( x( x2 -11x+28) =0

( x= 0 hoặc x2 -11x+28=0

Ta đi giãi phương trình x2 -11x+28=0

∆ = (-11)2 -4.1.28 = 9>0                
[image: image81.wmf]D

 =3

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

x1 = 
[image: image82.wmf]113

1.2

+

 =7                      x2 = 
[image: image83.wmf]113

1.2

-

 =4

Vậy phương trình đã cho có 3 nghiệm phân biệt S= {0;7;4}

           Bài 3 :Gỉai phương trình : (x-1)(x-2)(2x-1) = (x-1)(x-2)(x-5)

                                                              Gỉai

(x-1)(x-2)(2x-1) = (x-1)(x-2)(x-5)

( (x-1)(x-2)(2x-1-x+5)=0

((x-1)(x-2)(x+4)=0

( x-1=0  , x-2=0  ,x+4=0

( x=1  , x=2 , x=-4

Vậy phương trình đã cho có 3 nghiệm S={1;2;-4}

          Bài 4 : Gỉai phương trình (x2 -1)(x-3) = 45(x-1)
                                                            Gỉai

(x2 -1)(x-3) = 45(x-1)

( (x-1)(x+1)(x-3) = 45(x-1)

( (x-1)(x2-3x+x-3-45)=0

( (x-1)(x2-2x-48)=0

( x-1=0 hoặc x2-2x-48=0

( x=1                Ta đi giãi phương trình x2-2x-48=0

∆ = (-2)2 -4.1.(-48)=196>0                       
[image: image84.wmf]D

 =14

· phương trình đã cho có 2nghiệm phân biệt

x1 =
[image: image85.wmf]214

6

1.2

-

=-

                   x2 = 
[image: image86.wmf]214

8

1.2

+

=

 

Vậy phương trình đã cho có 3 nghiệm S= {1;-6;8}

       Bài 5 : Gỉai phương trình : (x2 – 6x+5)(x2+x+1) = 26x-130

                                               Gỉai

Bằng ngoài nháp ta tách được : x2-6x+5= (x-5)(x-1)

Do đó phương trình đã cho trở thành

(x-5)(x-1)(x2+x+1) = 26(x-5)

((x-5)(x3-1) = 26(x-5)

((x-5)(x3 – 27)=0

( x-5 =0 hoặc x3 -27=0

( x=5 hoặc x=3

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm S= {3;5}

Bài 6 : Gỉai phương trình : x3 –x2 +x =0

                                               Gỉai

x3 –x2 +x =0  ( x ( x2 –x+1 ) =0

( x =0 hoặc x2 –x+1 =0

 ∆ = (-1)2 -4.1.1 = -3<0

· phương trình này đã cho vô nghiệm

Tóm lại phương trình đã cho có 1 nghiệm x=0

Bài 7/ : Gỉai phương trình : (x2 -3x+2)(x-3) =2x-2

                                                   Gỉai

Ta cần có phép biến đổi : Bằng ngoài nháp 

Ta tách được : x2 -3x+2=(x-1)(x-2)

Do đó phương trình đã cho tương đương với

(x-1)(x-2)(x-3) = 2(x-1)

( [x-1]( x2 -2x-3x+6-2) =0   ( (x-1)(x2 -5x+4) =0

( x-1 =0 hoặc x2 -5x+4=0

( x=1                     Ta đi giải phương trình x2-5x+4=0


[image: image87.wmf] ∆ = (-5)2-4.1.4 =9 >0                    
[image: image88.wmf]D

  = 3

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

x1 = 
[image: image89.wmf]53

1.2

+

 =4                         x2 = 
[image: image90.wmf]53

1.2

-

 = 1

Vậy phương trình đã cho có 2 họ nghiệm S= {1 :4}
    Bài 8 : Gỉai phương trình : (x2 –x-1)2 = (4x+5)2
                                                      Gỉai

(x2 –x-1)2 = (4x+5)2
((x2-x-1-4x-5)(x2 –x-1+4x+5) =0

 ((x2 -5x-6)(x2 +3x+4) = 0

 ( x2 -5x+6 =0 hoặc x2 +3x+4=0

Ta đi giãi phương trình :x2 -5x+6=0

∆ = (-5)2 -4.16=1>0                    
[image: image91.wmf]D

 =1

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt :

x1 =
[image: image92.wmf]51

3

1.2

+

=

                     x2 = 
[image: image93.wmf]51

2

1.2

-

=

 

Ta đi giải phương trình :x2 +3x+4=0

∆ = 32 -4.1.4 = -7<0

· phương trình đã cho vô nghiệm

Vậy tóm lại phương trình đã cho có 2nghiệm S= {3;2}

Dạng phương trình bậc hai có tập nghiệm phức tạp
Bài 1/ : Gỉai phương trình : 3x2 – 8x+1=0

                                                       Gỉai

∆ = (-8)2 -4.3.1= 52>0

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

x1 = 
[image: image94.wmf]852

3.2

+

 =
[image: image95.wmf] 
[image: image96.wmf]413

3

+

                 x2 = 
[image: image97.wmf]852

3.2

-

 =
[image: image98.wmf]413

3

-

 

ghi chú : trong trường hợp∆ không thể tính ra số nguyên ta vẫn giữ nguyên căn khi tính không sao cả

Bài 2 : Gỉai phương trình : x2 – (
[image: image99.wmf]2

 +
[image: image100.wmf]3

).x +
[image: image101.wmf]6

 =0

                                                Gỉai

∆ = (
[image: image102.wmf]23

+

)2 – 4.1.
[image: image103.wmf]6

 = 5 +2
[image: image104.wmf]6

 -4
[image: image105.wmf]6

 = 5-2
[image: image106.wmf]6

 >0


[image: image107.wmf]2

526(32)|32|

D=-=-=-

 =
[image: image108.wmf]32

-

 

phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

x1 =
[image: image109.wmf]3232

3

1.2

++-

=

                  x2 = 
[image: image110.wmf]3232

2

1.2

+-+

=

 

Bài 3 : Gỉai phương trình x2 – (
[image: image111.wmf]3

 +2).x +2
[image: image112.wmf]3

 =0

                                                 Gỉai 

Ta có :∆ = (
[image: image113.wmf]3

 +2)2- (2
[image: image114.wmf]3

 ).4.1 = 7+4
[image: image115.wmf]3

 - 8
[image: image116.wmf]3

  = 7-
[image: image117.wmf]43

 >0


[image: image118.wmf]D

 =
[image: image119.wmf]2

743(23)|23|23

-=-=-=-

 
[image: image120.wmf] 

=> phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt :
x1 =
[image: image121.wmf]3223

2

1.2

++-

=

                   x2 =
[image: image122.wmf]3223

3

1.2

+-+

=

 
Bài 4/ : Gỉai phương trình : x2 -
[image: image123.wmf]22

 x+1=0

                                                      Gỉai

∆ = (-2
[image: image124.wmf]2

 )2 -4.1.1 = 4>0              
[image: image125.wmf]D

 =4

=>phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

X1 = 
[image: image126.wmf]222

1.2

+

 = 
[image: image127.wmf]2

 +1           x2 = 
[image: image128.wmf]222

1.2

-

 = 
[image: image129.wmf]2

 -1

Bài 5 : Gỉai phương trình :x2 -2x +
[image: image130.wmf]255

-

 =0

                                                    Gỉai

∆ =(-2)2 -4.1. (2
[image: image131.wmf]5

 -5) =4 +20 - 8
[image: image132.wmf]5

 = 24-8
[image: image133.wmf]5

 >0


[image: image134.wmf]2

2485(252)|252|252

D=-=-=-=-

 

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

x1 =  
[image: image135.wmf]2252

5

1.2

+-

=

               x2 = 
[image: image136.wmf]2252

25

1.2

-+

=+

 

Bài 6 : Gỉai phương trình : x2 – (
[image: image137.wmf]322

+

).x +6=0
                                                      Gỉai

∆ = (
[image: image138.wmf]322

+

 )2 -4.1.6 = 32 – 24 = 8 >0             
[image: image139.wmf]22

D=

 

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt :
x1 =
[image: image140.wmf]32222

32

1.2

++

=

                     x2 = 
[image: image141.wmf]32222

2

1.2

+-

=

 
Bài 7 : Gỉai phương trình : x2-6
[image: image142.wmf]3

x +17=0

                                                      Gỉai

∆ = 
[image: image143.wmf]2

(63)4.1.170

--=

 

· phương trình đã cho có nghiệm kép

x1 =x2 = 
[image: image144.wmf]63

33

1.2

=

 

Bài 8 : Gỉai phương trình :x2 – (3
[image: image145.wmf]3

 -1).x +4-3
[image: image146.wmf]3

 =0

                                                Gỉai

[image: image147.wmf]2

(331)4.1.(433)2863161231263

D=---=--+=+

 >0


[image: image148.wmf]2

1263(33)|33|33

D=+=+=+=+

 

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt :

x1 =
[image: image149.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image150.wmf]33133

231

1.2

-++

=+

              x2 = 
[image: image151.wmf]33133

32

1.2

---

=-

 

Dạng bài tập phức tạp dài dòng :
Bài 1 :Gỉai phương trình : x2 -5(x-2) -2(3x-7) =0
        Hướng dẩn : rút gọn phương trỉnh đã cho

                                                    Gỉai

X2 -5(x-2)-2(3x-7) = 0 ( x2 -5x+10 – 6x+14=0 ( x2-11x+24=0

∆ = (-11)2 -4.1.24 =25>0                        
[image: image152.wmf]D

  =5

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

x1 = 
[image: image153.wmf]115

1.2

+

 = 8               x​2 = 
[image: image154.wmf]115

1.2

-

 = 3

 Bài 2 : Gỉai phương trình :x2 (x2-4) +3(x4-3) +10=0
                                                        Gỉai

x2 (x2-4) +3(x4-3) +10=0

( x4 -4x2+3x4– 9 +10=0  (4x4 –4x2+1=0

Đặt t=x2 (t≥0) phương trình đã cho trở thành :

4t2 -4t+1=0

∆ = (-4)2 -4.4.1 =0

· phương trình đã cho có nghiệm kép:

t​1 =t2 = 
[image: image155.wmf]41

4.22

=

 ( nhận )

Với t = ½ => x2 =1/2 => x=
[image: image156.wmf]2

2

±

 

Bài 3 : Gỉai phương trình :(x-1)(x-4) +2(x+17)-78=0

                                                  Gỉai

:(x-1)(x-4) +2(x+17)-78=0

( x2 -4x-x+4+2x+34-78=0

( x2-3x -40=0
∆ = (-3)2 -4.1.(-40) = 169>0                  
[image: image157.wmf]13

D=

 

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

x1 =
[image: image158.wmf]313

8

1.2

+

=

                  x2 =
[image: image159.wmf]313

5

1.2

-

=-

 

Bài 4 : Gỉai phương trình : x2(x-1)(x+1) +(
[image: image160.wmf]10

-x)(
[image: image161.wmf]10

+x) =0
                                              Gỉai

x2(x-1)(x+1) +(
[image: image162.wmf]10

-x)(
[image: image163.wmf]10

+x) =0

(x2(x2 -1) + 10-x2 =0

(x4 -2x2+10 =0

Đặt t=x2 (t≥0) phương trình đã cho trở thành

T2-2t+10=0

∆ = (-2)2-4.1.10= -36<0

=>phương trình đã cho có nghiệm

Bài 5 : Gỉai phương trình :(x-1)(x-4)+(x+3)(x+6) -38=0

                                          Gỉai

:(x-1)(x-4)+(x+3)(x+6) -38=0

(x2-4x-x+4+x2+3x+6x+18-38=0

(2x2+4x-16=0 ( x2 +2x-8=0

∆ = 22 -4.1.(-8) = 36>0                   
[image: image164.wmf]6

D=

 

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

x1 = 
[image: image165.wmf]26

2

1.2

-+

=

                x2 = 
[image: image166.wmf]26

4

1.2

--

=-

 

Dạng bài tập phương trình chứa ẩn ở mẫu
Bài 1 : Gỉai phương trình :
[image: image167.wmf]16

251

xx

xx

-+

+

-+

 = 3

                                                      Gỉai

Điều kiện : 2x-5#0    ( x# 5/2

                      X+1#0   ( x# -1

 
[image: image168.wmf]16

3

251

xx

xx

-+

+=

-+

  ( (x-1)(x+1) +(x+6)(2x-5) = 3 ( 2x-5)(x+1)

 ( x2 -1 +2x2 -5x +12x -30 =3(2x2 +2x-5x-5)

       (x2 -1+2x2-5x +12x -30 =6x2 +6x – 15x-15
( 3x2 -16x +16=0

 Ta có : ∆ = (-16)2 -4.3.16=64 >0      
[image: image169.wmf]D

 = 8

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt :

x1 =
[image: image170.wmf]168

3.2

+

 =4 (nhận)          x2 = 
[image: image171.wmf]168

3.2

-

 =
[image: image172.wmf]4

3

 ( nhận )

  Bài 2 : Gỉai phương trình : (x -1)( x4 –x2 -12) =0

                                                             x-2

                                                    Gỉai

ĐK : x-2 #0 ( x# 2

Phương trình đã cho tương đương với : (x-1)(x4-x2-12)=0

( x-1=0 hoặc x4 – x2 -12=0

  ( x=1 ( nhận ) 

Ta đi giãi phương trình : x4 –x2 -12=0

Đặt t=x2 (t≥0) phương trình trở thành :t2 –t -12=0

∆ = (-1)2 -4.1.(-12) = 49 > 0                  
[image: image173.wmf]D

 =7

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân phân biệt

t1 = 
[image: image174.wmf]17

1.2

+

 =4 ( nhận )                      t2 = 
[image: image175.wmf]17

1.2

-

 = -3 (loại )

Với t = 4 => x2 = 4 => x=
[image: image176.wmf]2

±

 

Đối chiếu với điều kiện ta nhận x = -2

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm S= { 1:-2}

Bài 3 : Gỉai phương trình : x2+1 = x2 - 7 

                                               X2-4

                                                    Gỉai 

             Đặt t =x2 ( t≥0) ĐK : t -4 # 0 ( t# 4

Viết lại phương trình đã cho dưới dạng :

 t+1 = (t-7)(t-4)    ( t+1 = t2 -4t-7t +28  ( t2 -12t +27=0

∆ = (-12)2 -4.1.27 = 36 >0                          
[image: image177.wmf]D

 =6

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

t1 = 
[image: image178.wmf]126

1.2

+

 = 9 (nhận )                 t2 = 
[image: image179.wmf]129

1.2

-

 =
[image: image180.wmf]3

2

 ( nhận )

Với t = 9 ta có : x2 = 9=> x=
[image: image181.wmf]3

±

 

Với t = 3/2 ta có : x2 = 3/2 => x= 
[image: image182.wmf]3

2

±

  = 
[image: image183.wmf]6

2

±

 

Bài 4 : Gĩai phương trình :
[image: image184.wmf]643

221

xx

xx

+-

=

+-

 

                                                        Gỉai

:
[image: image185.wmf]643

221

xx

xx

+-

=

+-


           ĐK : x+2#0 ( x# -2

                     2x-1#0 ( x# ½

      Phương trình đã cho tương đương với

 (x+6)(2x-1) = (x+2)(4x-3)

( 2x2 –x+12x-6 = 4x2 -3x+8x -6

(2x2 -6x =0

( 2x (x-3)=0

( 2x=0 hoặc x-3=0

( x=0    hoặc x=3

     Nhận            nhận

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm S= {0;3}

Bài 5 : Gỉai phương trình :
[image: image186.wmf](1)(3)1

322

xx

x

+-

=

-

 

                                                  Gỉai

       
[image: image187.wmf](1)(3)1

322

xx

x

+-

=

-

         

   ĐK : 3x-2#0 ( x# 2/3

 Phương trình đả cho tương đương với :

    2(x+1)(x-3) = 3x-2

 ( 2 (x2-3x+x-3) =3x-2

 ( 2x2-6x+2x-6 = 3x-2

 ( 2x2-7x-4 =0

∆ = (-7)2 -4.2.(-4) = 81>0                     
[image: image188.wmf]9

D=

 

· phương trính đã cho có 2 nghiệm phân biệt

x1 =
[image: image189.wmf]79

4

2.2

+

=

 ( nhận )                   x2 = 
[image: image190.wmf]791

2.22

--

=

 ( nhận)

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm S= { 4 ; -1/2 }

Bài 6 : Gỉai phương trình : 
[image: image191.wmf](5)(7)9

(24)(3)23

xxx

xxx

+++

=

+++

 
                                             Gỉai


[image: image192.wmf](5)(7)9

(24)(3)23

xxx

xxx

+++

=

+++


ĐK  :2x+4#0 ( x# -2

         X+3#0   ( x# -3

        2x+3#0  ( x# -3/2

Phương trình đã cho tương đương với :

(x+5)(x+7)(2x+3) = (2x+4)(x+3)(x+9)

( (x2+5x+7x+35)(2x+3) = (2x2+6x+4x+12)(x+9)

( (x2 +12x+35)(2x+3) = (2x2+10x+12)(x+9)

(2x3 +24x2+70x+3x2+36x+105=2x3+10x2+12x+18x2+90x+108

(x2-4x+3=0
∆ = (-4)2 -4.1.3 = 4>0             
[image: image193.wmf]2

D=

 

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

x1 =
[image: image194.wmf]42

1.2

+

 =3 ( nhận )                       x2 = 
[image: image195.wmf]42

1

1.2

-

=

 ( nhận)

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm S= {1;3}

Một số dạng bài tập phương trình bậc hai đặc biệt

Dạng 1 : phương trình có chứa |A|

Phương pháp giải :

TH1 : Tuy theo trường hợp của x để mớ dấu |A|

TH2 : Đặt t =|A| ta luôn có : t2 =A2
B/Các bài tập ví dụ

Bài 1 : Gỉai phương trình : x2 -15|x| +14=0
                                                      Gĩai

Bài toán có xuất hiện dấu | | nên ta đặt t= |x| (t≥0)

Phương trình trờ thành t2 -15t +14=0

∆ = (-15)2 – 4.1.14=169 >0           
[image: image196.wmf]D

 =13

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt :

t1 = 
[image: image197.wmf]1513

1.2

+

  = 14 nhận               t2 = 
[image: image198.wmf]1513

1.2

-

 =1 ( nhận )

Với t=1 => |x| = 1 => x=
[image: image199.wmf]1

±

 

Với t =14 => |x| =14 => x=
[image: image200.wmf]14

±

 

Bài 2 : Gỉai phương trình : x2+6x+|3x| -18=0

                                                    Gỉai

Tùy theo trường hợp ta mở dấu trị tuyệt đối

TH1 : nếu x ≤0 => |3x| = -3x

Phương trình đã cho tương đương với x2 +6x -3x-18=0(x2 +3x-18=0

∆ = 32 -4.1. (-18) = 81>0          
[image: image201.wmf]D

 =9

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt :

 x1 = 
[image: image202.wmf]39

3

1.2

-+

=

(loại)                      x2 = 
[image: image203.wmf]39

6

1.2

--

=-

 ( nhận )

TH2 : nếu x>0 => |3x| =3x

Phương trình đã cho tương đương với :

X2+6x+3x-18=0 ( x2 +9x -18=0

∆ = 92 -4.1.(-18)=153>0                       
[image: image204.wmf]317

D=

                  
[image: image205.wmf]                
· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt :

x1 =
[image: image206.wmf]9317

2

--

 (loại)                   x2 = 
[image: image207.wmf]937

2

-+

 (loại )

Vậy phương trình đã cho có 1 nghiệm x=-6

Bài 3 : Gỉai phương trình :x2 -3x- | 7x-24| =0
                                          Gỉai

Ta có các trường hợp sau

Nếu 7x-24≥0 ( x≥24/7

Phương trình đã cho tương đương với :

X2 -3x-7x+24=0             (x2-10x+24=0

∆ = (-10)2 -4.1.24 = 4>0              
[image: image208.wmf]2

D=

 

=>phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

X1 = 
[image: image209.wmf]102

6

1.2

+

=

 ( nhận)                        x2 = 
[image: image210.wmf]102

4

1.2

-

=

 (nhận)

Nếu 7x-24<0 ( x< 24/7

Phương trình đã cho tương đương với :

X2-3x+7x-24=0            ( x2+4x-24=0

∆ = 42 -4.1.(-24) =112>0                         
[image: image211.wmf]47

D=

 

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

x1 = 
[image: image212.wmf]447

272

1.2

-+

=-

 (nhận)         
[image: image213.wmf]447

227

1.2

--

=--

 (nhận)
Tóm lại phương trình đã cho có 4 nghiệm S={6;4;
[image: image214.wmf]272

-

; 
[image: image215.wmf]227

--

 }

Bài 4 : Gỉai phương trình :x2 -7 |x| -8=0
                                                       Gỉai

Đặt t = |x| , t≥0 , phương trình đã cho tương đương với

T2-7t -8=0

∆ = (-7)2-4.1.(-8)=81>0                    
[image: image216.wmf]9

D=

 

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

t1 = 
[image: image217.wmf]79

8

1.2

+

=

 (nhận)                       t2 = 
[image: image218.wmf]79

1

1.2

-

=-

 (loại)

Với t= 8 => |x| =8 => x=
[image: image219.wmf]8

±

 

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm S= (8;-8}

Bài 5 : Gỉai phương trình :x2 -|x+1| =0

                                                     Gĩai

Ta có các trường hợp :

Nếu x+1<0 ( x<-1

Phương trình đã cho tương đương với :

X2+x+1=0

∆ = 12-4.1.1 = -3<0

· phương trình đã cho vô nghiệm

Nếu x+1≥0 ( x≥-1

Phương trình đã cho tương đương với

X2-x-1 =0
∆ = (-1)2 -4.1.(-1) =5

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

x1 = 
[image: image220.wmf]15

2

+

 (nhận )                  x2 = 
[image: image221.wmf]15

2

-

 ( nhận)

Dạng bài tập tổng hợp , một số dạng bài tập ôn và nâng cao , khó . Dạng bài tập tổng hợp các dang lại với nhau
Bài 1 : Gỉai phương trình : x6 -6x2 =0
                                              Gỉai

Đặt t =x2 ( t≥0) phương trình đã cho trờ thành :

T3 – 6t =0 ( t ( t2 – 6) =0
( t= 0 hoặc t2 -6=0

( t=0 hoặc t =
[image: image222.wmf]6

±

 

Đối chiếu với điều kiện ta nhận t =0 và t =
[image: image223.wmf]6

 

Với t=0 ta có : x2 = 0 => x=0

Với t=
[image: image224.wmf]6

 => x2 = 
[image: image225.wmf]6

  => x=
[image: image226.wmf]4

6

±

 

Bài 2 : Gỉai phương trình : 6x5 – 6x =0

                                                Gỉai

 6x5 -6x=0 ( 6x ( x4 -1)=0

 ( 6x =0 hoặc x4 -1 =0

 ( x =0 hoặc x = 
[image: image227.wmf]1

±

 

Vậy phương trình đã cho co` 3 nghiệm S= {0;1;-1}
Bài 3 : Gỉai phương trình : 2
[image: image228.wmf]2

 x2 =8
[image: image229.wmf]2

 - 4
[image: image230.wmf]6

 
                                               Gỉai   
2
[image: image231.wmf]2

 x2 =8
[image: image232.wmf]2

 - 4
[image: image233.wmf]6

 ( x2 =
[image: image234.wmf]824622(423)

423

2222

--

==-

 

· x =
[image: image235.wmf]2

423(31)|31|(31)

±-=±-=±-=±-

  

=> x = 
[image: image236.wmf]3

 -1 hoặc x= 1-
[image: image237.wmf]3

 
[image: image238.wmf] 
Bài 4 : Gỉai phương trình : x - 5
[image: image239.wmf]x

 +6=0

                                               Gỉai

Đặt t =
[image: image240.wmf]x

 (t≥0) phương trình đã cho trở thành

T2 -5t+6=0

∆ = (-5)2 -4.16 =1>0                   
[image: image241.wmf]D

 =1

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt :

t1 = 
[image: image242.wmf]51

1.2

-

 =2 ( nhận )                           t2 =
[image: image243.wmf]51

1.2

+

 =3 ( nhận)
Với t =2 ta có :
[image: image244.wmf]x

  = 2 => x=4

Với t =3 =>
[image: image245.wmf]x

 =3 => x=9

Vậy phương trình đã cho có 2nghiệm S= {4:9}

Bài 5 : Gỉai phương trình : x4 = 17- 12
[image: image246.wmf]2

 
                                                       Gỉai

x4 = 17- 12
[image: image247.wmf]2

 ( x2 = 
[image: image248.wmf]2

17122(322)|322|322

-=-=-=-

 

· x= 
[image: image249.wmf]2

322(21)|21|(21)

±-=±-=±-=±-

 

=> x= 
[image: image250.wmf]2

 -1 hoặc x= 1-
[image: image251.wmf]2

 
Bài 6 : Gỉai phương trình :x4 -2x3 = 1-2x
                                                      Gỉai

Để ý rằng cả 2 vế của phương trình đều có dạng giống hằng đẳng thức (a+b)2 =a2+2ab+b2 gợi ý cho ta công cả 2 vế cho x2
Phương trình đã cho tương đương với

X4 -2x3 +x2 =x2 -2x+1  ( (x2 –x)2 = (x-1)2
=>x2-x =x-1 hoặc x2-x = -x+1

=>x2-2x+1=0 hoặc x2 =1
 Để ý rằng cả 2 phương trình đều cho tập nghiệm x=
[image: image252.wmf]±

 1

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm x=
[image: image253.wmf]±

 1

Bài 7/ Gĩai phương trình : 
[image: image254.wmf]22

2

(56)(16)(8)

0

(68)(1)

xxxx

xxx

-+--

=

-++

 
                                                 Gỉai

Ta dễ dang thấy được : x2-5x+ 6=(x-2)(x-3)

                                        X2 -16 = (x-4)(x+4)
                                        X2-6x+8 = (x-4)(x-2)
Phương trình đã cho tương đương với :

             (x-2)(x-3)(x-4)(x+4)(x-8) =0
                                  (x-4)(x-2)(x+1)
ĐK : x-4 #0 ( x#4   

          x-2#0 ( x#2

          x+1#0 ( x#-1
  Do đó ta có : (x-3)(x+4)(x-8)=0

 ( x-3=0  , x+4=0   ,x-8=0

  ( x=3   ,x=-4    ,x=8

     Vậy phương trình đã cho có 3 nghiệm  S = {3;-4;8}

 Bài 8 : Gỉai phương trình :x6 – 9x3 +8=0

                                               Gỉai

Đặt t =x3 , phương trình đã cho tương đương với

 T2 -9t+8=0

∆ = (-9)2 -4.1.8=49>0                   
[image: image255.wmf]7

D=

 

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt :

t1 = 
[image: image256.wmf]97

8

1.2

+

=

                        t2 = 
[image: image257.wmf]97

1

1.2

-

=

 

với t= 8 ta có : x3 = 8 => x=2

với t=1 ta có :x3 =1 => x=1

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm S= {1;2}

Bài 9 : Gỉai phương trình : 8x8 – 9x4+1=0

                                                     Gỉai
Đặt t=x4 (t≥0) phương trình đã cho trở thành :

8t2 -9t+1=0

∆ = (-9)2 -4.8.1 =49>0                      
[image: image258.wmf]7

D=

 

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

t1 =
[image: image259.wmf]97

1

8.2

+

=

 ( nhận )               t2 = 
[image: image260.wmf]971

8.28

-

=

 (nhân
Với t= 1 =>x4 =1 => x=
[image: image261.wmf]1

±

 

 Với t= 1/8 =>x4 =1/8 => x2  =
[image: image262.wmf]8

8

 => x=
[image: image263.wmf]4

8

8

±

 

Tóm lại phương trình đã cho có 4 nghiệm S =
[image: image264.wmf]1

±

 , 
[image: image265.wmf]4

8

8
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Bài 10 : Gỉai phương trình :x5-17x3+16x=0
                                                    Gỉai

x5-17x3+16x=0

( x(x4 -17x2 +16)=0

( x=0 hoặc x4-17x2+16=0

 Ta đi giải phương trình :x4 -17x2+16=0

Đặt t=x2 (t≥0) phương trình đã cho trở thành :

T2-17t+16=0

∆ = (-17)2 -4.1.16=225>0                      
[image: image266.wmf]15

D=

 

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

t1 = 
[image: image267.wmf]1715

16

1.2

+

=

 (nhận)                 t2 =
[image: image268.wmf]1715

1

1.2

-

=

 (nhận)

Với t=16=>x2 = 16 => x=
[image: image269.wmf]4

±

 

Với t =1 =>x2 =1 =>  x=
[image: image270.wmf]1

±

 

Vậy phương trình đã cho có 5 nghiệm S= {0;1;-1;4;-4}

Bài 11 : Gỉai phương trình : x6-4x4-x2 +4=0
                                                        Gỉai

x6-4x4-x2 +4=0

(x4(x2-4) – (x2-4)=0

( (x4-1)(x2-4)=0

( x4-1 =0 hoặc x2-4=0

( x4 =1 hoặc x2 =4

(x=
[image: image271.wmf]1

±

 hoặc x=
[image: image272.wmf]2

±

 

     Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm S= (1;-2;2;-1}

Bài 12 : Gỉai phương trình :x2 - 
[image: image273.wmf]6

 .x+1=0 ( Biểu diển nghiệm của phương trình dưới dạng căn thức)
                                                       Gỉai

Ta có :∆ = 
[image: image274.wmf]2

(6)4.1.12

--=

 >0

=>phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

X1=
[image: image275.wmf]2
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X2=
[image: image276.wmf]2
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Bài 13 : Gỉai phương trình : (x2-5x)2+10x2+10(5x+3) -6=0

                                                Gỉai

(x2-5x)2+10x2+10(5x+3) -6=0

(x2-5x)2 +10x2+50x+30-6=0

((x2-5x)2 +10(x2-5x)+24=0

Đặt t = x2 – 5x , phương trình đã cho trở thành
T2+10t+24=0

∆ = 102-4.1.24=4>0              
[image: image277.wmf]2

D=

 

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

t1 
[image: image278.wmf]102

4

1.2

-+

=-

                       t​2 = 
[image: image279.wmf]102

6

1.2

--

=-

 

Với t= -6 phương trình ban đầu trở thành :

X2-5x +6=0 . Ta đi giải phương trình này

∆ = (-5)2-4.1.6 =1>0                 
[image: image280.wmf]1

D=

 
phương trình đã cho có 2 nghiệm
x1 =
[image: image281.wmf]51

3

2.1

+

=

                         x2 = 
[image: image282.wmf]51

2

1.2

-

=

     

Với t = -4 phương trình đã cho trờ thành x2-5x+4=0

∆ = (-5)2-4.1.4 = 9>0             
[image: image283.wmf]3

D=

 
· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

x1 =
[image: image284.wmf]53

4

1.2

+

=

                      x2 = 
[image: image285.wmf]53

1

1.2

-

=

 

Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm {1;2;3;4}

Bài 14 : Gỉai phương trình :9x2+|3x|-42=0

                                                Gỉai

Đặt t = |3x|  , t≥0 , phương trình đã cho trở thành

T2+t -42=0

∆ = 2-4.1.(-42) = 169>0                        
[image: image286.wmf]13

D=

 

=>phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

T1 = 
[image: image287.wmf]113

6

1.2

-+

=

 (nhận)                T2 =
[image: image288.wmf]113

7

1.2

--

=-

 (loại)

Với t= 6=> |3x| = 6 => x=2 hoặc x = -2

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm S= {2;-2}

Bài 15 : Gỉai phương trình :x3 (x3+4) = x5+4x4
                                                  Gỉai

x3 (x3+4) = x5+4x4
(x6+4x3-x5-4x4 =0

(x3(x3-x2-4x+4)=0

(x3[x2(x-1)-4(x-1)]=0

(x3(x-1)(x2-4)=0

(x3 =0  ,x-1=0 , x2 -4=0

( x=0 ,x=1 , x=
[image: image289.wmf]2
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Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm S= {0,1,2,-2}

Bài 16 : Gỉai phương trình :
[image: image290.wmf]4206250

xxx

+-+-=

 

                                                  Gỉai


[image: image291.wmf]4206250

xxx

+-+-=


(
[image: image292.wmf]225.6250

xxx

+-+-=

 

( 
[image: image293.wmf](225)6250

xx

+-+-=

 

Đặt t=
[image: image294.wmf]x

(t≥0) phương trình đã cho trở thành

T2+t(2-2
[image: image295.wmf]5

 )+6-2
[image: image296.wmf]5

 =0


[image: image297.wmf]2

(225)4.1.(625)248524850

D=---=--+=

 

· phương trình đã cho có nghiệm kép

t1 = t2 =
[image: image298.wmf]252

51

1.2

-

=-

  (nhận)
Với t=
[image: image299.wmf]5

- 1 => 
[image: image300.wmf]51

x

=-

 => x = (
[image: image301.wmf]5

-1)2 = 6-2
[image: image302.wmf]5

 

Bài 17 : Gỉai phương trình : (x-1)(x5+x4+x3) = x5+x(x-1-x3)
                                                Gỉai

(x-1)(x5+x4+x3) = x5+x(x-1-x3)
(x3(x-1)(x2+x+1) –x5-x(x-1-x3)=0
(x3(x3-1)-x5-x2+x+x4=0

(x6-x5+x4-x3-x2+x=0

(x5(x-1)+x3(x-1) –x(x-1) =0
( (x-1)(x5+x3-x)=0

(x(x-1)(x4+x2-1)=0

( x=0 , x-1 =0 hoặc x4+x2-1=0

( x=0 , x=1 hoặc x4+x2 -1=0

Ta đi giải phương trình :x4+x2-1=0

Đặt t=x2 (t≥0) phương trình đã cho tương đương với

T2+t-1=0

∆ =12-4.1.(-1)=5>0

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

t1 = 
[image: image303.wmf]15

2

-+

 ( nhận)                t2 =
[image: image304.wmf]15

2

--

 (loại)

Với t=
[image: image305.wmf]15

2

-+

=> x2 = 
[image: image306.wmf]15

2

-+

 => x=
[image: image307.wmf]51102

22

--

±=±

 

Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm S={0;1; 
[image: image308.wmf]102

2

-

±

 }
Bài18 : Gỉai phương trình :x2+\x|+|2x|+2=0
                                               Gỉai

Tùy theo trường hợp ta mở dấu trị tuyệt đối

TH1 : nếu x<0 , phương trình đã cho tương đương với

X2-x-2x-2=0 ( x2-3x+2=0
∆ = (-3)2-4.1.2=1
· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

x1 = 
[image: image309.wmf]31

1

1.2

-

=

 (loại)                        x2 = 
[image: image310.wmf]31

2

1.2

+

=

 (loại)
TH2 : nếu x≥0 phương trình đã cho tương đương với

X2+x+2x-2=0  (x2+3x-2=0
∆ =32 -4.1.(-2) = 17>0

· phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

x​1 = 
[image: image311.wmf]317

2

--

 (loại)                        x2 = 
[image: image312.wmf]317

2

-+

 (nhận)

Tóm lại phương trình đã cho có 1 nghiệm là S=
[image: image313.wmf]317

2

-+


Bài 19 : Giaỉ phương trình :
[image: image314.wmf]2

2(1)114831252415

x

-=--+

 
                                                  Gỉai


[image: image315.wmf]2

2(1)114831252415

x

-=--+


( x2-1 =
[image: image316.wmf]5743651215
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(x2 = 
[image: image317.wmf]5843651215

--+

 

( x=
[image: image318.wmf]222
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( x=
[image: image319.wmf]35231

++

            hoặc x=
[image: image320.wmf]35231

---

 
Bài 20 : Gỉai phương trình : x3+6x2+12x+7=0

                                                     Gỉai

x3+6x2+12x+7=0

(x3+6x2+12x+8 =1

(x3+3.x2.2+3.x.22+23=13
((x+2)3=13
( x+ 2=1 ( x=-1

Vậy phương trình đã cho có 1 nghiệm S= -1

Bài 21 : Gỉai phương trình :
[image: image321.wmf]32
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                                                      Gỉai


[image: image322.wmf]32

3.265620

xxx

-+-=


(x3-3x2
[image: image323.wmf]2

 +6x -2
[image: image324.wmf]2

 = 54
[image: image325.wmf]2

 

( x3 -3.x2.
[image: image326.wmf]2

 +3.x.(
[image: image327.wmf]2

 )2 – (
[image: image328.wmf]2

)3 = (3
[image: image329.wmf]2

)3
((x-
[image: image330.wmf]2

)3 = (3
[image: image331.wmf]2

)3
( x-
[image: image332.wmf]2

= 3
[image: image333.wmf]2

 ( x =
[image: image334.wmf]42

 

Vậy phương trình đã cho có 1 nghiệm S=
[image: image335.wmf]42
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